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[bookmark: _Toc143171683][bookmark: _Toc143179584][bookmark: _Toc143180607][bookmark: _Toc143182533][bookmark: _Toc143187609][bookmark: _Toc143188473]I. Tóm tắt lý thuyết
[bookmark: _Toc143180608][bookmark: _Toc143182534][bookmark: _Toc143187610][bookmark: _Toc143188474]1. Sóng ngang và sóng dọc

- Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang. 
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
- Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
- So sánh sóng dọc và sóng ngang
	
	Sóng dọc
	Sóng ngang

	Giống nhau
	Đều là sự lan truyền dao động trong môi trường vật chất.

	Khác nhau
	Có phương dao động của các phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng.
	Có phương dao động của các phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng.


- Ví dụ về sóng dọc và sóng ngang trong thực tiễn:
+ Sóng âm khi truyền trong không khí hay trong chất lỏng là sóng dọc. Biên độ của sóng âm càng lớn thì biên độ dao động của màng nhĩ càng lớn, âm nghe càng to. Tần số của sóng âm càng lớn thì tần số dao động của màng nhĩ càng lớn, âm nghe càng cao.
[image: A computer screen shot of a diagram

Description automatically generated with low confidence]
+ Sóng truyền trên mặt nước là sóng ngang.
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence]

[bookmark: _Toc143188475]2. Quá trình truyền năng lượng bởi sóng

- Nguồn sóng là nguồn năng lượng. Sóng mang năng lượng của nguồn đến mọi nơi trên phương truyền sóng.
- Mọi sóng mang năng lượng đi xa mà không mang các phần tử vật chất đi cùng. Đó là điểm khác biệt căn bản giữa chuyển động của sóng và chuyển động của hạt.
- Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.
- Ví dụ trong thực tế sóng truyền năng lượng: Sóng địa chấn (động đất).
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
- Ánh sáng là sóng, mang năng lượng và truyền được trong chân không. Ánh sáng cũng có những đại lượng đặc trưng như chu kì, tần số, bước sóng và tốc độ truyền sóng. Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38  đến 0,76 .
-  Sóng âm nghe được có tần số nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20 000 Hz.



[bookmark: _Toc143179587][bookmark: _Toc143180610][bookmark: _Toc143182536][bookmark: _Toc143187614][bookmark: _Toc143188476]II. Bài tập ôn lý thuyết

[bookmark: _Toc143179588][bookmark: _Toc143180611][bookmark: _Toc143182537][bookmark: _Toc143187615][bookmark: _Toc143188477]A. BÀI TẬP TỰ ĐIỀN KHUYẾT
Câu 1: Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống:
a. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương …………………... với phương truyền sóng gọi là sóng ngang.
b. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương …………………… với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.
c. Sóng âm khi truyền trong không khí hay trong chất lỏng là ……………………
d. Sóng truyền trên mặt nước là……………………..
e. Quá trình truyền sóng là quá trình………………………………...

[bookmark: _Toc143179589][bookmark: _Toc143180612][bookmark: _Toc143182538][bookmark: _Toc143187616][bookmark: _Toc143188478]B. BÀI TẬP NỐI CÂU

Câu 2. Hãy nối những ý ở cột A với những khái niệm tương ứng ở cột B.
	CỘT A
	CỘT B

	[image: D:\VL10 new\1-1.png]   Âm nghe được có tần số nằm trong khoảng từ


[image: D:\VL10 new\2-1.png]   Sóng ánh sáng truyền được trong


[image: D:\VL10 new\3-1.png]   Nguồn sóng là


[image: D:\VL10 new\4.png]   Để phân biệt sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào
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Description automatically generated]   phương dao động và phương truyền sóng.                       


[image: Icon

Description automatically generated]   chân không.

[image: Logo, icon

Description automatically generated with medium confidence]   16 Hz - 20 000 Hz

[image: 150 thay truong tuan hoa ]   nguồn năng lượng.
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NHẬN BIẾT
Câu 1:	Chọn câu đúng.
A. Sóng dọc là sóng truyền dọc theo một sợi dây.		
B. Sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang là sóng truyền theo phương nằm ngang.		
C. Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử của môi trường) trùng với phương truyền sóng.		
D. Sóng dọc là sóng truyền theo trục tung, còn sóng ngang là sóng truyền theo trục hoành.
Câu 2:	[Trích đề thi THPT QG năm 2017]. Trong sóng cơ, sóng dọc truyền được trong các môi trường.
A. Rắn, lỏng và chân không.			B. Rắn, lỏng, khí.
C. Rắn, khí và chân không.			D. Lỏng, khí và chân không.
Câu 3:	[TN-2008]. Khi nói về sóng, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Sóng ngang là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua vuông góc với phương truyền sóng.	    			
B. Khi sóng truyền đi, các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua cùng truyền đi theo sóng.
C. Sóng cơ không truyền được trong chân không. 
D. Sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua trùng với phương truyền sóng.
[bookmark: _Hlk137824922]Câu 4:	 [TN-2008] Khi nói về sóng phát biểu nào sau đây là sai?
A. Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng. 
B. Sóng cơ lan truyền trên mặt nước là sóng ngang.
C. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.
D. Sóng cơ truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.
Câu 5:	Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về về quá trình truyền sóng
A. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền dao động trong môi trường đàn hồi.	
B. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.
C. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha dao động.		
D. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền các phần tử vật chất.
Câu 6:	Sóng ngang truyền được trong các loại môi trường nào?
A. Cả rắn, lỏng, khí.	
B. Chỉ truyền được trong chất rắn.	
C. Chỉ truyền được trong chất rắn và bề mặt chất lỏng.
D. Truyền được trong môi trường rắn và lỏng.
Câu 7:	(SBT- KNTT) Chọn câu đúng
A. Sóng dọc là sóng truyền dọc theo một sợi dây
B. Sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang là sóng truyền theo phương nằm ngang
C. Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử môi trường) trùng với phương truyền.
D. Sóng ngang là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử môi trường) trùng với phương truyền.
Câu 8:	(SBT- KNTT) Tìm phát biểu sai khi nói về sóng cơ.
A.	Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau.
B.	Sóng trong đó các phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng được gọi là sóng dọc.
C. Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử môi trường.
D. Sóng trong đó các phần tử môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng được gọi là sóng ngang.
[bookmark: _Hlk131167996]Câu 9:	(SBT-KNTT) Sóng cơ không truyền được trong:
A. Chân không		B. Không khí			C. Nước		D. Kim loại
[bookmark: _Hlk130299066]Câu 10:	 Phát biểu nào sau đây về sóng không đúng?
A. Sóng là quá trình lan truyền dao động trong một môi trường liên tục.
B. Sóng ngang là sóng có các phần tử dao động theo phương ngang.
C. Sóng dọc là sóng có các phần tử dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.
D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.

THÔNG HIỂU

Câu 11:	Cho mũi nhọn P chạm nước và dao động theo phương thẳng đứng để tạo sóng ngang trên mặt nước. Kết luận đúng:
A.	Khi có sóng truyền tới các phần tử nước dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.
B.	Khi có sóng truyền tới miếng xốp trên mặt nước, miếng xốp bị đẩy đi xa theo chiều truyền.
C.	Khi có sóng truyền tới miếng xốp trên mặt nước, miếng xốp dao động xung quanh vị trí cân bằng theo phương vuông góc với phương thẳng đứng.
D.	Khi có sóng truyền tới, các phần tử nước không dao động mà đứng yên tại chỗ.
Câu 12:	Hình dạng sóng truyền theo chiều dương trục Ox ở một thời điểm có dạng như hình vẽ, ngay sau thời điểm đó chiều chuyển động của các điểm A, B, C, D và E là
[image: ]
A.	Điểm B, C và E đi xuống còn A và D đi lên.
B.	Điểm A, B và E đi xuống còn điểm C và D đi lên.
C.	Điểm A và D đi xuống còn điểm B, C và E đi lên.
D.	Điểm C và D đi xuống và A, B và E đi lên.




[bookmark: _Toc143182540][bookmark: _Toc143187618][bookmark: _Toc143188480]III. Bài tập phân dạng

A. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1:	(SGK -Vật lý 11 KNTT) [image: 150 thay truong tuan hoa ]Quan sát hình 9.4 mô tả biên độ và tần số của âm qua dao động kí để trả lời các câu hỏi sau:
-	Ở hình 9.4a loa phát ra âm có chu kì bằng bao nhiêu?
So với hình 9.4a:
-	Ở hình nào biên độ âm lớn hơn nhưng tần số không thay đổi?
-	Ở hình nào tần số âm giảm nhưng không giảm biên độ?
-	Ở hình nào biên độ âm giảm nhưng không giảm tần số?
Bài 2:	(SGK -Vật lý 11 KNTT) Hình 9.2 cho thấy hình ảnh sóng truyền trên lò xo
a) Sóng đã truyền được bao nhiêu bước sóng?
b) Trong các điểm X, Y, Z điểm nào là điểm chưa dao động?
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Bài 3:	(SGK - KNTT) Dải tần số mà một học sinh có thể nghe thấy từ 30 Hz đến 16000 Hz. Tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s. Tính bước sóng ngắn nhất của âm thanh trong không khí mà bạn học sinh đó nghe được.
Bài 4:	(SBT - KNTT) Hình dưới mô tả một phần của sóng dọc truyền trên một sợi dây lò xo. Hãy nêu cách xác định bước sóng của của sóng này và chỉ ra điểm tương đồng của nó với sóng âm truyền trong không khí.
[image: A close up of a paper

Description automatically generated]
Bài 5:	(SBT - KNTT) P và Q là hai điểm trên mặt nước cách nhau một khoảng 20 cm. Tại một điểm O trên đường thẳng PQ và nằm ngoài đoạn PQ, người ta đặt nguồn dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước với phương trình: u = 5cos (cm), tạo ra sóng trên mặt nước với bước sóng λ = 15 cm. Khoảng cách xa nhất và gần nhất giữa hai phần tử môi trường tại P và Q khi có bước sóng truyền qua là bao nhiêu?
Bài 6:	(SBT - KNTT) Một sóng dọc truyền trong môi trường với bước sóng 15 cm, biên độ không đổi A =  cm. Gọi P và Q là hai điểm cùng nằm trên một phương truyền sóng. Khi chưa có sóng truyền đến hai điểm P và Q nằm cách nguồn các khoảng lần lượt là 20 cm và 30 cm. Khoảng cách xa nhất và gần nhất giữa hai phần tử môi trường tại P và Q khi có sóng truyền qua là bao nhiêu?


B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

VẬN DỤNG

Câu 1:	(SBT - KNTT) Một sóng ngang có tần số 100 Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với tốc độ 60 m/s, qua điểm A rồi đến điểm B cách nhau 7,95 m. Tại một thời điểm nào đó A có li độ âm và đang chuyển động đi lên thì điểm B đang có li độ
A. âm và đang đi xuống.                  
B. âm và đang đi lên.                        
C. dương và đang đi lên.                       
D. dương và đang đi xuống. 
Câu 2:	(SBT - KNTT) Mũi tên nào trong hình mô tả đúng hướng truyền dao động của các phần tử môi trường ?
[image: A graph with numbers and lines
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A.	.				B. .				C. .			D. .
Câu 3:	(SBT - KNTT) Nếu tốc độ truyền sóng âm trong hình bên là 340 m/s thì tần số của sóng khoảng
[image: A graph with numbers and lines

Description automatically generated]
A. 566,7 Hz.                   B. 204 Hz.                        C. 0,00176 Hz.            D. 0,176 Hz.

VẬN DỤNG CAO

Câu 4:	(SBT -Vật lý 11 KNTT) Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài từ P đến Q. Hai điểm P, Q trên phương truyền sóng cách nhau PQ = . Kết luận nào sau đây là đúng?
A.	Khi P có li độ cực đại thì Q có vận tốc cực đại.
B.	Li độ P, Q luôn trái dấu.
C.	Khi Q có li độ cực đại thì P có vận tốc cực đại.
D.	Khi P có li độ cực đại thì Q qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Khi Q có li độ cực đại thì P qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
Câu 5:	(SBT -  KNTT) Một sóng cơ có tần số 20 Hz truyền trên mặt nước với tốc độ 1,5 m/s. Trên phương truyền sóng, sóng truyền tới điểm P rồi mới tới điểm Q cách nó 16,125 cm. Tại sai thời điểm t, điểm P hạ xuống thấp nhất thì sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu điểm Q sẽ hạ xuống thấp nhất?
A.	 s.	B.  s.
 s.	 s.
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Séng I dao dong lan truyén trong khéng gian theo
thi gian. Khi song truyén di, phdn tit moi trudng
khong truyén theo phuong truyén séng ma chi dao A Hinh5.3.Qua béng
déng tai ché. trén mat nudc 6 song

> Qué trinh truyén néng lugng cia séng

3. Em hay cho biét nhing tic hai
i séng dia chsn (dong dat).

song
A Hinh 5.4. Minh hoa su lan truyén cita séng dia chén (déng dst)

Hinh 5.4 cho thiy khi séng dia chin duoc phat ra tit mot vi

tri khoi ngudn ciia dong dit (tim chin), nhi cita, cong trinh  Ning ligng séng dugc

& nhitng vi tri cich xa tim chin vin co thé bi anh huong.  truyén di theo phuong

Diu niy cho thiy song dja chin mang ning luong vandng  truyén séng, Do d6, qui

ltgng nay di duge truyén trong khong gian dudi dang song. trinh truyén séng I qui

Qué trinh truyén song, di la song co hay séng dién tit, déu  trinh truyén ning lugng.
14 qué trinh truyén ning lugng. Khi song co truyén trong

mét moi truong, nang lugng cla séng I tng hop cia

ning va thé ning ciia phn ti vat chat dao dong.
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Hinh 5.4 cho thdy khi séng dja chin dugc phit ra ti motvi (2

tri khéi nguén cia dong dét (tim chn), nha ciia, cong trinh
& nhiing vi tri céch xa tm chdn vin c6 thé bi anh hudng.
Diéu nay cho thiy song dia chin mang ning higng va nang
lugng nay da duige truyén trong khong gian dudi dang séng.
Qué trinh truyén song, di a séng co hay song dién tii, déu
1a qué trinh truyén nang lugng. Khi sng co truyén trong
‘mot moi trudng, ning lugng ctia song 1a tong hop clia dong
nang va thé ning clia phén tii vit chit dao dong.

A Hinh .5, S6ng truyén trén I xo khi diing tay tao ra dao ddng:
a) doc theo truc o x07 ) g géc voitruc o x0

Ning lugng séng dugc
truyén di theo phuong
truyén séng. Do d6, qu
trinh truyén séng 14 qui
trinh truyén ning lugng.

. Quan sét Hinh 5.5, hay so sanh
phuong truyén séng va phuong
dao dong clia tiing diém trén 1o
%0 trong hai tréng hop.
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